
KIẾN THỨC VỀ TỪ LOẠI 

 
 

1 Tiêu chuẩn và thực tế phân loại từ loại  

1. Tiêu chuẩn phân loại từ loại  

2. Thực tế phân loại từ loại 

1 장 품사 분류의 기준과 실제  

1. 품사 분류의 기준  

2. 품사 분류의 실제   

2  Danh từ trong tiếng Hàn   

1. Khái niệm và đặc trưng của danh từ  

2. Phân loại danh từ 

2 장 명사   

1. 명사의 개념과 특징   

2. 명사의 종류  

3  Đại từ 

1. Khái niệm và đặc trưng của đại từ  

2. Đại từ chỉ ngôi  

3. Đại từ chỉ định  

4. Đại từ để hỏi  

5. Đại từ phủ định 

3 장 대명사  

1. 대명사의 개념과 특징  

2. 인칭대명사  

3. 지시대명사  

4. 의문대명사  

5. 부정대명사  

4  Số từ 

1. Khái niệm và đặc trưng của số từ  

2. Số từ chỉ số lượng  

3. Số từ chỉ thứ tự  

4 장 수사  

1. 수사의 개념과 특징  

2. 양수사  

3. 서수사  

5  Tiểu từ 

1. Khái niệm và đặc trưng của tiểu từ  

2. Tiểu từ chỉ vai trò / chỉ cách  

3. Tiểu từ bổ trợ  

4. Tiểu từ liên kết  

5. Sự kết hợp giữa các tiểu từ 

5 장 조사  

1. 조사의 개념과 특징  

2. 격조사  

3. 보조사  

4. 접속조사  

5. 조사 간의 결합  

6  Động từ 

1. Khái niệm và đặc trưng của động từ  

2. Phân loại động từ  

3. Hoạt động của động từ 

6 장 동사  

1. 동사의 개념과 특징  

2. 동사의 종류  

3. 동사의 활용  

7  Tính từ 

1. Khái niệm và đặc trưng của tính từ  

2. Phân loại tính từ  

3. Hoạt động của tính từ 

7 장 형용사  

1. 형용사의 개념과 특징  

2. 형용사의 종류  

3. 형용사의 활용 

8  Quán hình từ  

1. Khái niệm và đặc trưng của quán hình từ  

2. Phân loại quán hình từ  

3. Trật tự kết hợp giữa các quán hình từ 

8 장 관형사  

1. 관형사의 개념과 특징  

2. 관형사의 종류  

3. 관형사의 결합 순서  

9   Phó từ 

1. Khái niệm và đặc trưng của phó từ  

2. Phân loại phó từ 

9 장 부사  

1. 부사의 개념과 특징  

2. 부사의 종류  

10  Từ cảm thán 

1. Khái niệm và đặc trưng của từ cảm thán  

2. Phân loại từ cảm thán 

10 장 감탄사  

1. 감탄사의 개념과 특징   

2. 감탄사의 종류  

 


